
Danh mục kỹ thuật

D. Đầu - Mặt cổ (Head and Neck)  Phòng mổ  Nội trú 

Thông tư 43/2013 TT-BYT ngày
11/12/2013 của Bộ Y tế

SGENT/
HN001

257 Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài   16,000,000     6,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN002

258 Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong   16,000,000     6,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN003

263
Phẫu thuật cắt u đáy lưỡi/ u hạ họng theo 
đường mở xương hàm dưới có tái tạo

  25,000,000   10,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN004

264
Phẫu thuật cắt u đáy lưỡi/ hạ họng theo 
đường mở xương hàm dưới không có tái 
tạo

  19,000,000     8,000,000     2,500,000     1,000,000 2

SGENT/
HN005

265
Phẫu thuật cắt u hạ họng/ đáy lưỡi theo 
đường trên xương móng

  19,000,000     8,000,000     2,500,000     1,000,000 2

SGENT/
HN006

266
Phẫu thuật tạo hình họng – màn hầu bằng 
vạt cơ – niêm mạc thành sau họng

  27,000,000   11,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN007

268
Phẫu thuật tạo hình họng – màn hầu sau 
cắt u ác tính

  27,000,000   11,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN008

272
Phẫu thuật cắt hạ họng – thanh quản bán 
phần có tạo hình

  28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN009

277
Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên 
nhẫn kiểu CHEP

  28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN010

278 Phẫu thuật mở sụn giáp cắt dây thanh   25,000,000   10,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN011

279 Nạo vét hạch cổ tiệt căn   25,000,000   10,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN012

280 Nạo vét hạch cổ chọn lọc   22,000,000     8,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN013

281 Nạo vét hạch cổ chức năng   22,000,000     8,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN014

282
Phẫu thuật cắt thùy nông tuyến mang tai – 
bảo tồn dây VII

  28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN015

283
Phẫu thuật cắt tuyến mang tai không bảo 
tồn dây VII

  25,000,000   10,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN016

290 Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe   13,000,000     4,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN017

291 Phẫu thuật lấy đường rò sống mũi   13,000,000     4,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN018

292 Phẫu thuật lấy đường rò nang giáp lưỡi   19,000,000     8,000,000     2,500,000     1,000,000 2

SGENT/
HN019

293 Phẫu thuật rò khe mang I   19,000,000     8,000,000     2,500,000     1,000,000 2

SGENT/
HN020

294 Phẫu thuật rò khe mang I có bộc lộ dây VII   25,000,000   10,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN021

295 Phẫu thuật lấy nang rò khe mang II   25,000,000   10,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN022

299
Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau 
phẫu thuật vùng đầu – cổ

  10,000,000     4,000,000     1,500,000        500,000 1

SGENT/
HN023

300 Phẫu thuật sinh thiết hạch cổ     7,000,000     2,500,000     1,500,000        500,000 1

SGENT/
HN024

301
Khâu vết thương phần mềm đơn giản vùng 
đầu, mặt, cổ

    5,500,000     1,500,000     1,500,000                 -   0
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SGENT/
HN025

2208
Phẫu thuật đường rò bẩm sinh nang giáp
móng

  17,000,000     7,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN026A

A. Phẫu thuật lấy đường rò tai, cổ   19,000,000     8,000,000     2,500,000     1,000,000 2

SGENT/
HN026B

B. Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 01 bên     9,500,000     4,000,000     1,500,000        500,000 1

SGENT/
HN026C

C. Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 02 bên   14,500,000     6,500,000     2,000,000        500,000 1

SGENT/
HN027

2225 Phẫu thuật chỉnh hình xương gò má   19,000,000     6,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN028

2227
Phẫu thuật khâu phục hồi tổn thương phần
mềm miệng, họng

  13,000,000     4,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN029

2245
Khâu vết thương phần mềm phức tạp vùng
đầu cổ

  16,000,000     6,000,000     2,000,000     1,000,000 2

VII. Nội tiết - 1. Kỹ thuật chung

SGENT/
HN030

6
Cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp trong
bướu giáp đơn thuần không có nhân

  28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN031

7
Cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp trong
bướu giáp nhân

  17,000,000     7,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN032

8
Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu giáp
nhân

  17,000,000     7,000,000     2,000,000     1,000,000 2

SGENT/
HN033

9
Cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp và lấy
nhân thùy còn lại  trong bướu giáp nhân

  28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

Quyết định 553/QD-BYT bổ xung ngày
22/01/2018 của Bộ Y tế

SGENT/
HN034

284 Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm   20,000,000     7,000,000     2,500,000     2,000,000 3

SGENT/
HN035

287 Phẫu thuật cắt thùy giáp   28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

SGENT/
HN036

288
Phẫu thuật cắt mỏm trâm theo đường
miệng

    9,000,000     3,500,000     1,500,000        500,000 1

SGENT/
HN037

289 Phẫu thuật khối u khoang bên họng   28,000,000   12,000,000     3,000,000     2,500,000 3

2211


